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1 90800886 Dương Văn Mùa 14/09/1997 Nam Bắc Giang K08SN-01 8003

2 91205056 Nguyễn Thị Hoài 21/06/1992 Nữ Bắc Giang K08SN-02 8004

3 91205148 Đinh Thị Hiên 29/12/2001 Nữ Bắc Giang K08SN-03 8005

4 50129624 Lê Như Quyền 01/01/1994 Nữ Bạc Liêu K08SN-04 8006

5 91206408 Nguyễn Thị Huyền 03/12/1997 Nữ Bắc Ninh K08SN-05 8007

6 51112416 Hồ Thị Thùy Linh 16/12/1992 Nữ Bến Tre K08SN-06 8008

7 51112433 Nguyễn Thanh Phương 07/09/1997 Nữ Bến Tre K08SN-07 8009

8 91226607 Văn Quí Nhung 20/05/2001 Nữ Bình Định K08SN-08 8010

9 91226612 Nguyễn Thị Hạnh 27/03/1995 Nữ Bình Định K08SN-09 8011

10 50102124 Nông Thị Mẫn 09/07/1993 Nữ Cao Bằng K08SN-10 7991

11 91225910 Trần Thị Thu Hiền 11/11/1998 Nữ Đà Nẵng K08SN-11 8012

12 50124054 Mai Thế Quyền 02/02/1998 Nam Đắk Lắk K08SN-12 8013

13 91227713 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/09/2001 Nữ Đăk Nông K08SN-13 8014

14 91227714 Trần Thị 
Thu Hà 16/10/2001 Nữ Đăk Nông K08SN-14 8015

15 50126637 Trần Thị Chiến 29/11/1991 Nữ Đồng Nai K08SN-15 8016

16 50100828 Đỗ Mai Phương 09/03/1992 Nữ Hà Nội K08SN-16 8017

17 50781625 Hoàng Văn Dũng 10/02/1992 Nam Hà Tĩnh K08SN-17 8018

18 51130848 Trần Công Thành 22/04/2000 Nam Hà Tĩnh K08SN-18 8019

19 91220400 Nguyễn Thị Huế 18/09/1997 Nữ Hà Tĩnh K08SN-19 8020

20 91201408 Nguyễn Diệu Linh 04/09/2000 Nữ Hải Dương K08SN-20 8021

21 50108233 Vũ Hoài Mi 21/06/1991 Nữ Hải Phòng K08SN-21 8022

22 50108235 Nguyễn Thị Quỳnh Vi 14/09/1994 Nữ Hải Phòng K08SN-22 8023

23 91207301 Phạm Thị Thúy 01/12/1997 Nữ Hòa Bình K08SN-23 8024

24 91202140 Nguyễn Thị Thu Hoài 30/09/2001 Nữ Hưng Yên K08SN-24 8025

25 91232060 Nguyễn Thị Hồng Tím 11/10/2001 Nữ Kiên Giang K08SN-25 8026

26 91203552 Thân Thị Bé 16/05/2001 Nữ Lạng Sơn K08SN-26 8027

27 91207604 Chu Thùy Dương 04/09/2001 Nữ Nam Định K08SN-27 8028

28 51103835 Nguyễn Thế Thọ 01/11/1992 Nam Nam Định K08SN-28 7558

29 51107316 Lê Thị Lan 15/01/2000 Nữ Nghệ An K08SN-29 8029

30 51108098 Phan Văn Nghĩa 10/01/2004 Nam Nghệ An K08SN-30 8030

31 51130540 Hồ Văn Tiến 29/05/1998 Nam Nghệ An K08SN-31 8031

32 51132136 Phạm Quý 14/08/1992 Nam Nghệ An K08SN-32 8032

33 90901208 Nguyễn Văn Quyết 22/07/2002 Nam Nghệ An K08SN-33 8033

34 90901225 Đậu Văn Ngọc 09/12/1999 Nam Nghệ An K08SN-34 8034

35 91214017 Nguyễn Nhật Anh 24/03/1996 Nữ Nghệ An K08SN-35 8035

36 91214170 Phan Thị Thủy 25/05/1998 Nữ Nghệ An K08SN-36 8036

37 91215974 Hồ Thị Hoa 04/08/1997 Nữ Nghệ An K08SN-37 8037

38 50111426 Phạm Thị Hoa 27/03/1996 Nữ Ninh Bình K08SN-38 8038

39 51130213 Trần Văn Quang 20/05/2000 Nam Ninh Bình K08SN-39 7894
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40 50104159 Lã Thị Năm 26/02/1997 Nữ Phú Thọ K08SN-40 8039

41 50300628 Nguyễn Thị Thu Chang 15/04/1997 Nữ Phú Thọ K08SN-41 8040

42 50707777 Nguyễn Thành Long 01/08/2000 Nam Phú Thọ K08SN-42 8041

43 90903230 Trần Thị Thanh 01/11/1999 Nữ Quảng Bình K08SN-43 8042

44 51110946 Phan Thị Phương Trâm 18/07/2003 Nữ Quảng Ngãi K08SN-44 8043

45 51131725 Nguyễn Duy Khánh 28/02/1999 Nam Quảng Ngãi K08SN-45 8044

46 50782906 Nguyễn Xuân Hảo 06/04/1996 Nam Quảng Trị K08SN-46 8045

47 50804536 Nguyễn Văn Hải 08/11/1981 Nam Quảng Trị K08SN-47 8046

48 91207209 Cà Thị Thanh 07/11/2002 Nữ Sơn La K08SN-48 8047

49 91230701 Hồ Thị Ngọc Bích 09/12/2002 Nữ Tây Ninh K08SN-49 8048

50 91230717 Đặng Thị Thu Huyền 10/10/1998 Nữ Tây Ninh K08SN-50 8049

51 51104113 Phạm Quốc Việt 25/02/1987 Nam Thái Bình K08SN-51 6904

52 91208301 Đặng Thị Mai An 01/05/2000 Nữ Thái Bình K08SN-52 8050

53 51104011 Đỗ Chí Nhã 25/11/1983 Nam Thái Bình K08SN-53 7930

54 10018943 Phạm Thị Hương 11/11/1985 Nữ Thanh Hóa K08SN-54 8051

55 10019192 Lê Thị Hà 20/06/1991 Nữ Thanh Hóa K08SN-55 6023

56 50113901 Lê Thị Thu Trang 06/06/1992 Nữ Thanh Hóa K08SN-56 8052

57 50114056 Vi Thị Luyến 02/01/1999 Nữ Thanh Hóa K08SN-57 8053

58 50305568 Phạm Văn Hiếu 18/09/1999 Nam Thanh Hóa K08SN-58 8054

59 50780292 Trịnh Văn Đông 20/05/1990 Nam Thanh Hóa K08SN-59 8055

60 90801703 Vi Văn Khiếu 11/12/1997 Nam Thanh Hóa K08SN-60 8056

61 91211715 Phạm Thị Vân 05/10/1998 Nữ Thanh Hóa K08SN-61 8057

62 91211726 Lữ Thị Thùy 10/07/1995 Nữ Thanh Hóa K08SN-62 8058

63 91211781 Lê Thị Hoài 20/10/1993 Nữ Thanh Hóa K08SN-63 8059

64 91230314 Nguyễn Thủy  Tiên 26/08/1996 Nữ TPHCM K08SN-64 8060

65 91204733 Đinh Thị Thu Trang 20/11/1999 Nữ Vĩnh Phúc K08SN-65 8061


